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STT Chỉ Tiêu ĐVT
Kế Hoạch

 Năm
Thực Hiện
Tháng 10

Luỹ Kế
Thực hiện

%Lũy Kế
/KH

I GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA 1000đ 763.771.599 117.799.605 790.433.289 103
 - Giá trị sản lượng hàng hóa cao su 1000đ 737.521.599 112.137.670 753.213.866 102
 - Giá trị sản lượng hàng hóa khác 1000đ 26.250.000 5.661.935 37.219.423 142

II DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG

1 Diện tích cao su khai thác ha 7.245 7.245 7.245 100
Trong đó, diện tích cạo mới ha

2 Năng suất tấn/ha 2,21 1,59 72
3 Sản lượng cao su tấn 16.000 1.782,92 11.510,57 72

3.1 Tồn kho đầu năm tấn 1.052 625,10 1.051,93 100
3.2 Chế biến trong kỳ tấn 18.500 1.949,24 12.748,48 69

 - Cao su khai thác " 16.000 1.780,78 11.339,64 71
 - Cao su thu mua " 2.500 168,46 1.408,84 56

3.3 Tiêu thụ trong kỳ tấn 18.500 1.650,94 12.877,01 70
 - Xuất khẩu trực tiếp " 8.017 785,68 4.790,67 60
 - Ủy thác xuất khẩu " 1.800 171,45 1.239,14 69
 - Nội tiêu " 8.683 693,81 6.847,20 79

3.4 Tồn kho cuối kỳ tấn 1.052 923,40 923,40 88
4 Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK USD 21.712.936 3.312.153 19.608.331 90

Trong đó, kim ngach xuất khẩu trực tiếp USD 17.745.282 2.710.888 15.587.494 88
III KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM
1 Chăm sóc cao su KTCB

 - Diện tích ha 2.534 2.534 2.534 100
 - Giá trị 1000đ 15.063.700 753.185 12.804.145 85

2 Tái canh - trồng mới
 - Diện tích ha 316 316 316 100
 - Giá trị 1000đ 6.653.426 332.671 5.655.412 85

IV  HOẠT ĐỘNG SXKD
1 Giá thành tiêu thụ bình quân

1.1 Mủ cao su tự khai thác
1.1.1 Giá thành tiêu thụ bình quân đ/tấn 26.973.831 45.000.000 38.000.000 141
1.1.2 Tổng giá thành tiêu thụ 1000đ 431.581.296 66.711.600 435.790.460 101
1.2 Mủ cao su thu mua

1.2.1 Giá thành tiêu thụ bình quân đ/tấn 38.816.464 72.800.000 57.185.558 147
1.2.2 Tổng giá thành tiêu thụ 1000đ 97.041.160 12.263.888 80.565.302 83

2 Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2) 1000đ 528.622.456 78.975.488 516.355.762 98
3 Giá bán

3.1 Giá bán nội tiêu đ/tấn 38.973.963 68.546.995 55.497.243 142
3.2 Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu đ/tấn 40.917.726 67.471.586 61.894.677 151
3.2 Giá bán bình quân đ/tấn 40.005.418 67.923.528 58.492.916 146
4 Tổng doanh thu 1000đ 775.771.599 117.799.605 813.553.005 105

4.1 Sản xuất kinh doanh cao su " 737.521.599 112.137.670 753.213.866 102
 - Cao su tự khai thác " 640.086.691 99.740.737 671.677.577 105
 - Cao su thu mua " 97.434.908 12.396.932 81.536.290 84
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4.2 Hoạt động tài chính " 12.000.000 23.119.716 193
4.3 Từ cây cao su + khác " 26.250.000 5.661.935 37.219.423 142
5 Tổng lợi nhuận 1000đ 232.871.093 37.276.077 270.547.244 116

5.1 Sản xuất kinh doanh " 208.899.143 34.116.717 235.987.234 113
 - Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác " 208.505.395 33.983.672 235.016.246 113
 - Lợi nhuận mủ cao su thu mua " 393.748 133.044 970.988 247

5.2 Hoạt động tài chính 1000đ 9.000.000 11.800.722 131
5.3 Bán cây cao su + khác 1000đ 14.971.950 3.159.360 22.759.288 152

V CÁC KHOẢN NỘP NGÂN SÁCH 39.238.878 12.108.704 30.830.259 79
1 Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK, thuê đấ1000đ 16.923.546 2.108.704 13.060.306 77
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1000đ 19.040.332 10.000.000 15.000.000 79
3 Tiền thuê đất 1000đ 3.275.000 2.769.953 85

VI LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG
1 Lao động bình quân trong danh sách người 4.050 3.929 3.930 97
2 Tổng quỹ lương 1000đ 246.660.301 25.937.180 168.150.295 68
3 Tiền lương bình quân của CBCNV đồng 5.075.315 6.601.471 4.278.633 84

VII ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH 365.787.993 15.997.856 149.944.135 41
1 Vốn đầu tư XDCB trong năm 1000đ 70.470.405 1.085.856 45.035.594 64

1.1  Thiết bị 1000đ 11.385.000 4.676.037 41
1.2  Xây lắp + KTCB khác 1000đ 39.085.405 1.085.856 22.359.557 57

 Trong đó, xây lắp NN Cty " 21.717.126 1.085.856 18.459.557 85
+ Công trình xây lắp " 18.353.947 0 3.900.000 21
   - Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất " 7.351.394 1.400.000 19
   - Công trình giao thông " 11.002.553 2.500.000 23

1.3 DA hệ thống xử lý nước thải " 20.000.000 18.000.000 90
2 Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn 1000đ 4.599.000
3 Trả lãi vay ngân hàng 1000đ 2.472.000 7.750.896 314
4 Góp vốn đầu tư các dự án " 292.845.588 14.912.000 92.558.645 32

 - Cty cao su Đồng Phú  - Kratie " 85.000.000 44.700.000 53
 - Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông " 18.845.588 912.000 10.258.645 54
 - Cty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú " 10.200.000 5.100.000 50

    - Cty CP cao su Sa Thâ# y " 10.800.000 8.000.000 10.800.000 100
    - Cty CP cao su KT Đô# ng Phu$ " 20.000.000 15.700.000 79
    - Cty cổ phâ# n cao su La# o Cai " 10.000.000
    - Cty CP TMDVDL Cao Su " 8.000.000 6.000.000 6.000.000
  - DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia " 130.000.000

Nơi nhận :
 - Ban KHĐT- Tập Đoàn

 - Ban Giám Đốc Công ty

 - Các Phòng ban Công ty
 - Lưu VT; KH


